
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
   KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

- Giáo trình học : American Headway 1, Liz and John Soars (2009) - Unit 7  to Unit 12

STT MSSV HỌ & TÊN LỚP NHÓM
1 1354010019 Hàng Gia Bảo QT13DB02 DB04
2 1354010072 Khúc Mai An Hải QT13DB02 DB04
3 1354010157 Nguyễn Thị Thuỳ Linh QT13DB02 DB04
4 1354020063 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân QT13DB02 DB04
5 1354010197 Hồ Thị Mỹ Ngọc QT13DB02 DB04
6 1354010231 Trịnh Thị Minh Nhựt QT13DB02 DB04
7 1354010258 Triệu Quế Phương QT13DB02 DB04
8 1354012489 Nguyễn Hà Thái Sang QT13DB02 DB04
9 1354010305 Ôn Hồng Hương Thảo QT13DB02 DB04

10 1354010318 Nguyễn Viết Thiện QT13DB02 DB04
11 1354010342 Đỗ Lê Thùy Trang QT13DB02 DB04
12 1354010365 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh QT13DB02 DB04
13 1354010419 Phạm Hương Xuân QT13DB02 DB04
14 1354060013 Lâm Nguyên Nhật Bảo LA13DB01 DB04
15 1354050014 Nguyễn Văn Diệu LA13DB01 DB04
16 1354060044 Đỗ Hồng Duyên LA13DB01 DB04
17 1354060064 Nguyễn Ngọc Hiền LA13DB01 DB04
18 1356020030 Trần Duy Khoa LA13DB01 DB04
19 1354020084 Nguyễn Thị Minh Phương LA13DB01 DB04
20 1354060160 Lê Trần Thanh Thảo LA13DB01 DB04
21 1354060165 Trần Hoàng Thông LA13DB01 DB04
22 1354060174 Lê Thị Cẩm Tiên LA13DB01 DB04
23 1354060207 Vũ Thị Hồng Vy LA13DB01 DB04

1 1355010003 Đặng Ngọc Thuỳ Anh TN13DB01 DB05
2 1356010002 Bùi Đức Anh TN13DB01 DB05
3 1354010013 Nguyễn Hoàng Anh TN13DB01 DB05
4 1354032186 Trần Ngọc Tuấn Cường TN13DB01 DB05
5 1354010047 Hoàng Tiến Dũng TN13DB01 DB05
6 1354020025 Phạm Nguyễn Tam Điệp TN13DB01 DB05
7 1354032190 Bùi Nguyễn Phước Duy TN13DB01 DB05
8 1354022164 Nguyễn Thị Hà TN13DB01 DB05
9 1354032213 Lê Hoàng Hải TN13DB01 DB05

10 1354010074 Mai Thị Hạnh TN13DB01 DB05
11 1354030041 Phạm Bùi Diễm Hằng TN13DB01 DB05
12 1354030057 Nguyễn Đăng Khánh TN13DB01 DB05
13 1356010027 Phan Lương Mỹ Linh TN13DB01 DB05
14 1354030094 Đinh Như Thiện Nữ TN13DB01 DB05
15 1354032300 Lâm Thanh Phong TN13DB01 DB05
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STT MSSV HỌ & TÊN LỚP NHÓM
16 1354030120 Hoàng Quốc Bảo Thịnh TN13DB01 DB05
17 1354030122 Phạm Hoàng Thịnh TN13DB01 DB05
18 1354030130 Huỳnh Phạm Minh Thư TN13DB01 DB05
19 1354030141 Phạm Huyền Trinh TN13DB01 DB05
20 1354030143 Trần Cao Trọng TN13DB01 DB05
21 1354050074 Lê Hà San TN13DB01 DB05
22 1354032401 Phạm Hiếu Việt TN13DB01 DB05
23 1351020011 Võ Thanh Danh XD13DB01 DB05
24 1351020031 Nguyễn Lê Nhật Hạ XD13DB01 DB05
25 1351020037 Trần Lê Trung Hiếu XD13DB01 DB05
26 1351020051 Ngô Đức Khải XD13DB01 DB05
27 1351020067 Phạm Anh Minh XD13DB01 DB05
28 1351022255 Lê Đình Phúc Thông XD13DB01 DB05
29 1351020159 Trần Quang Vinh XD13DB01 DB05

1 1354010016 Lê Thị Thúy Ái QT13DB01 DB06
2 1354012431 Nguyễn Ngọc ánh QT13DB01 DB06
3 1354012433 Chương Gia Bình QT13DB01 DB06
4 1354012434 Lê Hồng Châu QT13DB01 DB06
5 1354010038 Lê Bữu Duy QT13DB01 DB06
6 1354010043 Ngô Thị Phương Duyên QT13DB01 DB06
7 1354020026 Nguyễn Xuân Giang QT13DB01 DB06
8 1354010069 Ngô Thanh Hà QT13DB01 DB06
9 1354010111 Lê Thị Thanh Huyền QT13DB01 DB06

10 1354012460 Lê Thị Kim Khang QT13DB01 DB06
11 1354040097 Lại Thị Ngọc Mai QT13DB01 DB06
12 1354010298 Trần Thị Lệ Thanh QT13DB01 DB06
13 1354010291 Bùi Huỳnh Phương Thanh QT13DB01 DB06
14 1354010349 Ngô Âu Kim Trâm QT13DB01 DB06
15 1354010361 Trần Ngọc Bảo Trân QT13DB01 DB06
16 1354010359 Trần Huyền Trân QT13DB01 DB06
17 1354050111 Hùynh Kim Xuân QT13DB01 DB06
18 1354040036 Đinh Vũ Ngọc Giang KT13DB01 DB06
19 1354040053 Hoàng Xuân Hiền KT13DB01 DB06
20 1354040077 Lê Thị Mai Lan KT13DB01 DB06
21 1354040085 Cao Thị Mỹ Linh KT13DB01 DB06
22 1354040100 Trần Quang Minh KT13DB01 DB06
23 1354040104 Lê Ngọc Diễm My KT13DB01 DB06
24 1354042313 Lê Thị Thu Ngân KT13DB01 DB06
25 1354040149 Nguyễn Thị Khánh Phương KT13DB01 DB06
26 1354040177 Lê Đặng Phương Thảo KT13DB01 DB06
27 1354040204 Nguyễn Thị Bích Thủy KT13DB01 DB06
28 1355010073 Quách Thanh Băng Trinh KT13DB01 DB06
29 1354042376 Nguyễn Hoàng Tuấn KT13DB01 DB06
30 1354040233 Khưu Minh Tuyền KT13DB01 DB06
31 1354042383 Đoàn Phương Uyên KT13DB01 DB06


